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Chuẩn bị lý thuyết ngữ pháp – Chép lý thuyết dưới đây vào vở, chọn động từ thích hợp, 
điền vào những chỗ còn trống, tra từ. 
--- 
D. SUBJECT – VERB AGREEMENT [SỰ HÒA HỢP GIỮA CHỦ NGỮ VÀ ĐỘNG TỪ] 
1. Danh từ có hình thức số nhiều & nghĩa số ít/không đếm được + verb _____ 
VD:  
- The news of the latest Covid-19 outbreaks shock/shocks everyone. 
- Measles is/are potentially a very serious illness. 
 
2. Danh từ có hình thức số nhiều & nghĩa số nhiều + verb _____ 
VD: Perishable goods is/are transported in refrigerated trucks. 
 
3. Cụm danh từ chỉ số lượng 
* Cần chú ý về nghĩa để chia động từ: 
- Two weeks is/are too short for a summer holiday. 
- The two students is/are discussing the destination for their summer holiday. 
 
4. Đại từ bất định + verb _____ 
- Anybody that is/are infected _____ the Covid-19 virus will experience mild to moderate 
respiratory illness. 
(*be infected ___ sth: …) 
 
5. A large amount of, a great deal of / a large number of / A lot of - lots of, plenty of… 
- A large amount of/ A great deal of + noun [______] + verb _____ 
VD:   A great deal of money has/have gone into the containment of the Covid-19 pandemic. 
 (*go into:…) 
 A large amount of air pollution has/have been caused by automobiles in the city centre. 
 
- A (large/great) number of + noun [______] + verb _____ 
VD: A great number of Covid-19 patients is/are to be treated at home. 
 
- “a number” vs. “the number” 
 + The number of + noun [_____] + verb _____ 
VD: The number of Covid-19 patients treated at home is/are increasing over the last few 
months. 
 
- A lot of/ Lots of/ Plenty of: 
 + noun [_____] + verb _____ 
 + noun [_____] + verb _____ 
VD: A lot of Covid-19 patients shows/show no symptoms.  
  Lots of Covid-19 related fake news creates/create significant public confusion about the 
current situation. 
 
 
 


